	TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIN HỌC -LỚP 7
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề E. Ứng dụng tin học


	Nội dung 1. Bảng tính điện tử cơ bản
	4
	
	3
	
	
	1
	
	1
	55%

(5,5 điểm)

	
	
	Nội dung 2. Phần mềm trình chiếu cơ bản
	4
	
	3
	
	
	1
	
	
	45%

(4,5 điểm)

	Tổng
	8
	
	6
	
	
	2
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	40 %
	30 %
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIN HỌC 7 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
	1. Bảng tính điện tử cơ bản 
	Nhận biết

- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.

- Chỉ ra được đầu vào cho một hàm có thể là dữ liệu trực tiếp hay địa chỉ ô, địa chỉ khối ô.

- Trình bày được cách thức chung để nhập đầu vào, sử dụng hàm trong công thức. 

- Nêu được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính.

Thông hiểu

- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.

Vận dụng

- Thực hiện được một số thao tác đơn giản với trang tính.
- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức.

- Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT, …

- Thực hiện được các thao tác định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính.

Vận dụng cao

- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
	4 (TN)
	3 (TN)
	1 (TL)
	1 (TL)

	
	
	2. Phần mềm trình chiếu cơ bản
	Nhận biết

- Nhận ra được một số lợi ích cơ bản của phần mềm trình chiếu.

Thông hiểu

- Giải thích được một số lợi ích, mô tả được một số chức năng trong phần mềm trình chiếu.

Vận dụng

- Sử dụng được các định dạng cho văn bản, ảnh minh hoạ và hiệu ứng một cách hợp lí.

- Sao chép được dữ liệu phù hợp từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.

- Tạo được một báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh hoạ, hiệu ứng động.

Vận dụng cao

- Thực hiện tạo được hiệu ứng phù hợp cho bài trình chiếu.
	4 (TN)
	3 (TN)
	1 (TL)
	

	Tổng
	
	8

(TN)
	6

(TN)
	2

(TL)
	1

(TL)

	Tỉ lệ
	
	40 %
	30 %
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


	TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI

Họ và tên :..................................

Lớp:.....................SBD:.............
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2023-2024
Môn: Tin học 7
Thời gian: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề)
	Số mật mã



	

	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Số mật mã




I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D mà em cho là đúng ( 7đ)

Câu 1. Đâu là địa chỉ của một khối trong phần mềm bảng tính?

A. A2:7ª
B. A2-A7

C. A2;A7

D. A2:A5
Câu 2. Em hãy chọn đáp án tối ưu khi thực hiện tính tổng giá trị các ô B2, C2, D2? 
A. =B2+C2+D2
B. =SUM(B2+C2+D2)
C. =sum(B2:D2)
D. =sum(B2,D2)
Câu 3. Vì sao cần sử dụng biểu đồ trong một số bảng tính của Excel? 

A. Thể hiện thông tin trực quan.
C. Dễ so sánh thông tin dữ liệu.




B. Dễ dự đoán xu hướng.

D. Đáp án A,B,C.

Câu 4. Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là

A. tạo và trình chiếu các trang chiếu.
B. tính toán dữ liệu.

C. vẽ sơ đồ tư duy.



D. lập trình căn bản.

Câu 5. Để chọn màu nền cho trang chiếu ta thực hiện:
A. Vào Format\Background.


B. Vào Format\Slide Design.

C. Vào Format\Slide Layout.


D. Kích biểu tượng Fill Color.

Câu 6. Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu, có mấy nhóm hiệu ứng động.
A. 01


B. 04


C. 10



D. 02
Câu 7.Trong phần mềm trình chiếu, để chuyển một hình ảnh được chọn xuống phía dưới cùng ta thực hiện như sau:

A. Bring Forward. 
B. Send to Back.
C. Bring to Front.
D. Send Backward.
Câu 8. Thao tác đầu tiên để chèn hình ảnh vào trang chiếu là:

A. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh


B. Chọn lệnh Insert 

C. Chọn vị trí cần chèn hình ảnh


D. Chọn hình ảnh cần chèn.

Câu 9. Để sử dụng các mẫu có sẵn trong bài trình chiếu em chọn dải lệnh nào dưới đây?
A. Home

   B. Insert 

C. Design

D. Transitions
Câu 10. Để chọn hiệu ứng đường di chuyển cho đối tượng được chọn, em chọn nhóm hiệu ứng nào dưới đây?

A. Emphasis   

B. Motion Paths
C. Entrance 

D. Exit
Câu 11. Nhóm lệnh Exit trong tạo hiệu ứng đối tượng làm cho đối tượng

A. Biến mất 

B. Xuất hiện 

C. Đứng yên

D. Chạy theo ý muốn
	Học sinh không làm bài trên phần chéo này


Câu 12. Muốn chèn thêm hình ảnh vào trang chiếu trên phần mềm trình chiếu, em sử dụng lệnh nào sau đây?
A. Insert → Picture → Clip art.

B. Insert → Picture → From File.

C. Home → Picture.



D. View → Clip art.

Câu 13. Khi xóa trang chiếu, em thực hiện thao tác nào sau đây là đúng?

A. Chọn trang chiếu, nhấn phím Ctrl.
B. Chọn trang chiếu, nhấn phím Shift.

C. Chọn trang chiếu, nhấn phím Alt.
D. Chọn trang chiếu, nhấn phím Delete.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi tạo hiệu ứng cho trang chiếu?

A. Không thể tạo hiệu ứng trang chiếu đầu tiên.

B. Không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng.

C. Mỗi trang chiếu chỉ có thể tạo một hiệu ứng.

D. Có thể thêm nhiều hiệu ứng cho đối tượng trên trang chiếu.
II. TỰ LUẬN  ( 3 điểm)

Câu 1. Để gộp các ô từ ô vùng dữ liệu B2 đến ô B5 ta thực hiện như thế nào?  (1 điểm).

Câu 2. Để thay đổi lớp hình ảnh ở trên nội dung văn bản xuống dưới nội dung văn bản. Ta thực hiện các bước nào? (1 điểm)
Câu 3.  Em hãy lập công thức, để tính tổng từ ô D5 đến ô D9 (1 điểm).

Bài làm :





	 TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI
	


 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIN HỌC 7

III/ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM:

I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án đúng: (Mỗi câu đúng 0,5đ).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	D


II: Tự luận:

	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	Câu 1
	- Đánh dấu vùng dữ liệu B2:B5 (các ô cần gộp):

 

- Chọn Home(Alignment(Merge & Center
	1đ

	Câu 2
	- Chọn hình ảnh cần thay đổi




- Chọn Format ( Arrange ( Send backward
	1đ

	Câu 3
	=SUM(D5:D9)  
hoặc = D5+D6+D7+D8+D9
	1đ


.

ĐỀ 1





ĐỀ SỐ: 1








